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I. Cấp tiểu học

Năm học 2017-2018

CT 2006 164 3351 3351/3386 98,97 25 0,73 3150 94,00 568 99,65

Năm học 2018-2019

CT 2006 165 3462 3428/3462 99,02 27 0,77 3330 96,19 638 100,00

Năm học 2019-2020

CT 2006 164 3469 3469/3462 100,20 17 0,5 3354 96,68 603 99,83

Năm học 2020-2021 159 3594 3594/3604 99,7 13 0,36 3439 95,69 623 100,00

CT 2006 124 2833 2833/2843 99,65 13 0,46 2736 96,58 623 100,00

CT 2018 35 761 761/761 100 703 92,38

Năm học 2021-2022 159 3594 3594/3604 99,72 13 0,36 3439 95,69 670 99,70

CT 2006 93 2107 2107/2112 99,76 7 0,30 2054 97,48 670 99,70

CT 2018 66 1487 1487/1492 99,66 6 0,40 1385 93,14

II. Câp THCS

Năm học 2017-2018

CT 2006 66 1717 1634 0,95 83 0,048 1603 0,98 266 1,00

Năm học 2019-2019

CT 2006 59 1528 1462 0,96 66 0,043 1448 0,99 240 1,00

Năm học 2019-2020

CT 2006 50 1342 1283 0,96 59 0,0431 1263 0,98 226 1,00

Năm học 2020-2021

CT 2006 52 1377 1316 0,96 61 0,0443 1298 0,99 242 1,00

Năm học 2021-2022 54 1334 1295 0,97 39 0,03 1217 0,94 233 1,00

CT 2006 38 894 872 0,98 22 0,02 817 0,94 233 1,00

CT 2018 16 440 423 0,96 17 0,04 400 0,95

Duy trì sĩ số Số HS bỏ học HS hoàn thành chƣơng Học sinh HTCT tiểu học

CHẤT LƢỢNG, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

Năm học số lớp Số HS
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